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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

“...Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, 

bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở 

cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 

- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc? 

Con bé bịu xịu nói: 

- Hết áo rồi, chỉ còn cái này. 

- Sao không bảo u mày may cho? 

Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn 

lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn 

đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một 

ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: 

- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. 

- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy. 

Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, 

trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui” … 

(Trích Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam) 

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?  

Câu 2. Đoạn trích trên có những nhân vật chính nào? 

Câu 3. Xác định lời nhân vật và lời của người kể chuyện trong đoạn văn sau: 

“...Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, 

bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở 

cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 

- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc? 

Câu 4. Xác định các thành phần chính trong câu Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm 

hở chạy về nhà lấy áo 

Câu 5. Qua đoạn trích, em cảm nhận được nhân vật Sơn và chị Lan là người như thế nào? 

II. VIẾT (6.0 điểm) 
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Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật Sơn trong đoạn trích phần đọc hiểu. 

Câu 2 (4.0 điểm)  

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của 

lòng nhân ái trong cuộc sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM  

Phần I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1 

Phương pháp giải: 

Chú ý ngôi kể, lời của người kể chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Ngôi thứ ba 

Câu 2 

Phương pháp giải: 

Xác định các nhận vật xuất hiện trong đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích trên có những nhân vật chính: Sơn, Lan, Hiên 

Câu 3 

Phương pháp giải: 

Chú ý lời của nhân vật và lời của người kể chuyện 

Lời giải chi tiết: 

- Lời nhân vật: Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc? 

- Lời của người kể chuyện: 

Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, 

bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở 

cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 

Câu 4 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về cấu trúc câu 

Lời giải chi tiết: 

Thành phần chính trong câu: 

- Chủ ngữ: chị Lan 

- Vị ngữ: hăm hở chạy về nhà lấy áo. 

Câu 5 

Phương pháp giải: 

Chú ý các chi tiết về nhân vật Sơn, chị Lan và nêu cảm nhận 

Lời giải chi tiết: 
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Qua đoạn trích, em cảm nhận được nhân vật Sơn và chị Lan là những người tốt bụng, trong 

sáng và giàu tình yêu thương. 

PHẦN II. VIẾT 

Câu 1 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Chú ý các chi tiết miêu tả nhân vật Sơn 

Vận dụng thao tác lập luận, phân tích 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở đoạn 

- Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm Gió lạnh đầu mùa và nhân vật Sơn. 

- Khẳng định: Sơn là cậu bé giàu tình cảm, có tâm hồn trong sáng, nhân hậu. 

2. Thân đoạn 

- Biểu hiện của nhân vật Sơn: 

+ Khi nhìn thấy Hiên mặc áo rách, Sơn chạnh lòng thương xót cho hoàn cảnh của bạn. 

+ Cậu nhớ lại hoàn cảnh nghèo khó của Hiên, mẹ bạn chỉ làm nghề mò cua bắt ốc, không đủ 

tiền mua áo cho con. 

+ Sơn nảy ra ý định tặng áo bông cũ cho Hiên và nhẹ nhàng đề nghị với chị Lan. 

+ Khi chị chạy đi lấy áo, Sơn “đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui” → 

cho thấy niềm hạnh phúc khi làm điều tốt. 

- Đặc điểm tính cách: 

+ Tình cảm, biết quan tâm đến người khác. 

+ Suy nghĩ chín chắn, nhân hậu dù còn nhỏ tuổi. 

3. Kết đoạn 

Nhân vật Sơn thể hiện vẻ đẹp trong sáng, giàu lòng yêu thương – một hình ảnh tiêu biểu cho 

tâm hồn trẻ thơ qua ngòi bút tinh tế của Thạch Lam. 

Câu 2 

Phương pháp giải: 

Xác định vấn đề cần bàn luận 

Liên hệ thực tế 

Vận dụng thao tác lập luận, kĩ năng viết bài 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở bài 
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- Dẫn dắt vấn đề: Cuộc sống quanh ta luôn cần sự yêu thương và sẻ chia. 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Lòng nhân ái là một đức tính cao đẹp, có vai trò quan trọng 

trong cuộc sống của mỗi con người và toàn xã hội. 

2. Thân bài 

a. Giải thích  

- Lòng nhân ái là tình yêu thương, biết cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là 

những người có hoàn cảnh khó khăn. 

=> Đây là biểu hiện của một trái tim ấm áp, biết sống vì người khác. 

b. Biểu hiện 

- Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người gặp khó khăn. 

- Biết tha thứ lỗi lầm cho người khác. 

- Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, người thân. 

- Tham gia hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, vùng thiên tai,… 

c. Tầm quan trọng của lòng nhân ái: 

- Giúp gắn kết con người với nhau, tạo nên một xã hội yêu thương, hòa bình. 

- Góp phần xoa dịu nỗi đau, mang lại hy vọng cho những người bất hạnh. 

- Khi biết yêu thương, con người sẽ sống lạc quan, tích cực và có ý nghĩa hơn. 

- Lòng nhân ái cũng giúp mỗi người hoàn thiện nhân cách, sống có đạo đức và trách nhiệm. 

- Dẫn chứng: HS lấy dẫn chứng phù hợp 

d. Phản đề: Trong xã hội vẫn còn người sống ích kỷ, vô cảm, chỉ nghĩ đến bản thân → Cần 

phê phán và thay đổi. 

e. Bài học nhận thức và hành động: 

- Rèn luyện lòng nhân ái từ những việc nhỏ: giúp đỡ bạn bè, lễ phép với người lớn, không 

làm tổn thương người khác,… 

- Lan tỏa yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại: Lòng nhân ái là giá trị sống cao đẹp và cần thiết. 

- Bày tỏ suy nghĩ: Em sẽ luôn cố gắng sống yêu thương, chia sẻ để trở thành người có ích cho 

gia đình và xã hội. 


